
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Nguyễn Đức Trọng 05/11/1989 Nam SXCT 50126902 Không hỗ trợ
Bà Rịa - Vũng 

Tàu

2 Trịnh Thị Trang 21/05/1999 Nữ SXCT 10012946 Không hỗ trợ Bắc Giang

3 Đoàn Thị Hoài Phương 30/03/1998 Nữ SXCT 10012977 Không hỗ trợ Bắc Giang

4 Nguyễn Quang Huy 13/06/2000 Nam SXCT 50105136 Không hỗ trợ Bắc Giang

5 Nguyễn Thị Hồng Lê 13/05/1991 Nữ SXCT 10013317 Không hỗ trợ Bắc Giang

6 Bùi Thị Thu Thảo 19/10/1997 Nữ SXCT 10013199 Không hỗ trợ Bắc Giang

7 Nguyễn Hùng Phi 15/10/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50790006 Không hỗ trợ Bình Định

8 Biện Đức Thành 06/03/1986 Nam SXCT 50122937 Không hỗ trợ Gia Lai

9 Dương Trí Hùng 16/03/1999 Nam SXCT 50122939 Không hỗ trợ Gia Lai

10 Nguyễn Duy Chính 06/05/1997 Nam SXCT 50100467 Không hỗ trợ Hà Nội

11 Nguyễn Tuấn Phan 10/04/2000 Nam SXCT 50100444 Không hỗ trợ Hà Nội

12 Nguyễn Nhật Đạt 30/04/2001 Nam SXCT 50100465 Không hỗ trợ Hà Nội

13 Phạm Thừa Lương 16/09/2001 Nam SXCT 50100409 Không hỗ trợ Hà Nội

14 Ngô Văn Dương 02/08/1992 Nam SXCT 50100504 Không hỗ trợ Hà Nội

15 Nguyễn Văn Loan 10/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781551 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

16 Trần Thế Lộc 05/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50781578 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

17 Hoàng Huy Phương 04/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50781823 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

18 Phan Văn Sự 20/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781748 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

19 Vũ Việt Chung 30/10/1995 Nam SXCT 50109580 Không hỗ trợ Hưng Yên

20 Phan Đình Hữu 25/12/1996 Nam SXCT 50125806 Không hỗ trợ Lâm Đồng

21 Vũ Ngọc Quản 01/10/1989 Nam SXCT 50110037 Không hỗ trợ Nam Định

22 Trịnh Tuấn Anh 21/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50775029 Không hỗ trợ Nam Định

23 Lê Việt Hùng 16/08/1995 Nam SXCT 50703856 Không hỗ trợ Ninh Bình

24 Dương Minh Phòng 17/07/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50775371 Không hỗ trợ Ninh Bình

25 Nguyễn Thị Bích 07/10/1990 Nữ SXCT 10021710 Không hỗ trợ Nghệ An

26 Cao Văn Đức 24/05/1997 Nam SXCT 50116200 Không hỗ trợ Nghệ An

27 Phan Văn Mạnh 20/04/1994 Nam SXCT 50116201 Không hỗ trợ Nghệ An
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28 Nguyễn Đình Nghĩa 07/04/2000 Nam SXCT 50116270 Không hỗ trợ Nghệ An

29 Nguyễn Trọng Nghĩa 12/11/1992 Nam SXCT 50116292 Không hỗ trợ Nghệ An

30 Phạm Ngọc Phong 12/12/1998 Nam SXCT 50116061 Không hỗ trợ Nghệ An

31 Lô văn Phú 02/03/1988 Nam SXCT 50116342 Không hỗ trợ Nghệ An

32 Nguyễn Văn Trường 10/04/1987 Nam SXCT 50116301 Không hỗ trợ Nghệ An

33 Trần Quốc Tuyển 20/01/1989 Nam SXCT 50116389 Không hỗ trợ Nghệ An

34 Nguyễn Thành Tuân 19/06/1994 Nam SXCT 50116232 Không hỗ trợ Nghệ An

35 Lê Thanh Hùng 19/07/1998 Nam SXCT 50116263 Không hỗ trợ Nghệ An

36 Hoàng Văn Hợp 03/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50781307 Không hỗ trợ Nghệ An

37 Hồ Văn Quyết 05/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50781272 Không hỗ trợ Nghệ An

38 Lê Thanh Tùng 29/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50780933 Không hỗ trợ Nghệ An

39 Nguyễn Văn Đức 29/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50781150 Không hỗ trợ Nghệ An

40 Trần Xuân Căng 19/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50781122 Không hỗ trợ Nghệ An

41 Nguyễn Đình Hải 15/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50781326 Không hỗ trợ Nghệ An

42 Nguyễn Văn Quốc 08/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50790052 Không hỗ trợ Phú Yên

43 Đỗ Văn Châu 15/02/1993 Nam SXCT 50119381 Không hỗ trợ Quảng Bình

44 Nguyễn Đăng Quang 10/10/1998 Nam SXCT 50119384 Không hỗ trợ Quảng Bình

45 Võ Văn Lý 14/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782206 Không hỗ trợ Quảng Bình

46 Trương Văn Tiệp 03/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50782212 Không hỗ trợ Quảng Bình

47 Nguyễn Văn Sỹ 22/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50782149 Không hỗ trợ Quảng Bình

48 Nguyễn Văn Hùng 10/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50782169 Không hỗ trợ Quảng Bình

49 Nguyễn Văn Cường 04/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782370 Không hỗ trợ Quảng Bình

50 Nguyễn Hồng Ni 09/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50783694 Không hỗ trợ Quảng Ngãi

51 Trần Văn Thanh 20/02/1992 Nam SXCT 50120161 Không hỗ trợ Quảng Trị

52 Trần Trọng Luật 10/11/1994 Nam SXCT 50120169 Không hỗ trợ Quảng Trị

53 Trần Văn Trung 30/10/1992 Nam SXCT 50120173 Không hỗ trợ Quảng Trị

54 Trương Minh Tùng 01/01/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50782832 Không hỗ trợ Quảng Trị

55 Trần Văn Hiệp 03/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50783076 Không hỗ trợ Quảng Trị

56 Lê Huỳnh Đức 01/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50782928 Không hỗ trợ Quảng Trị

57 Trần Viết Tiến 01/07/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50782900 Không hỗ trợ Quảng Trị



58 Lê Thiệu 15/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50782984 Không hỗ trợ Quảng Trị

59 Lê Văn Thành 13/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782951 Không hỗ trợ Quảng Trị

60 Bùi Văn Hào 26/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782727 Không hỗ trợ Quảng Trị

61 Trương Ngọc Ánh 22/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50782968 Không hỗ trợ Quảng Trị

62 Lê Hải Hân 20/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50782963 Không hỗ trợ Quảng Trị

63 Trương Văn Nam Phúc 10/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782756 Không hỗ trợ Quảng Trị

64 Nguyễn Văn Hậu 16/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50783032 Không hỗ trợ Quảng Trị

65 Lê Tuấn Vũ 11/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50782779 Không hỗ trợ Quảng Trị

66 Lê Văn Luận 12/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50782923 Không hỗ trợ Quảng Trị

67 Hoàng Ngọc Phương 17/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50782842 Không hỗ trợ Quảng Trị

68 Trần Văn Thức 16/05/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50783119 Không hỗ trợ Quảng Trị

69 Trần Văn Thạc 06/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50783028 Không hỗ trợ Quảng Trị

70 Lê Văn Long 08/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782973 Không hỗ trợ Quảng Trị

71 Trương Mạnh Tiến 23/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782726 Không hỗ trợ Quảng Trị

72 Trần Đức Thịnh 09/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50782731 Không hỗ trợ Quảng Trị

73 Vũ Hồng Lam 26/07/1989 Nam SXCT 50112268 Không hỗ trợ Thanh Hóa

74 Phạm Văn Hiệu 06/05/1985 Nam SXCT 50112940 Không hỗ trợ Thanh Hóa

75 Dương Đình Nam 28/11/1995 Nam SXCT 50112398 Không hỗ trợ Thanh Hóa

76 Lê  Đình Thọ 20/06/1994 Nam SXCT 50724413 Không hỗ trợ Thanh Hóa

77 Lê Văn Quyết 18/12/1991 Nam SXCT 50112316 Không hỗ trợ Thanh Hóa

78 Nguyễn Văn Sơn 22/04/1994 Nam SXCT 50113040 Không hỗ trợ Thanh Hóa

79 Lữ Văn Đồng 24/04/1997 Nam SXCT 50113053 Không hỗ trợ Thanh Hóa

80 Lê Ngọc Lợi 10/05/1992 Nam SXCT 50112467 Không hỗ trợ Thanh Hóa

81 Trịnh Văn Lâm 30/07/1989 Nam SXCT 50722989 Không hỗ trợ Thanh Hóa

82 Nguyễn Thanh Nhớ 06/06/1986 Nam SXCT 50112657 Không hỗ trợ Thanh Hóa

83 Lê Ngọc Lâm 13/10/1998 Nam SXCT 50113115 Không hỗ trợ Thanh Hóa

84 Hoàng Thị Nga 20/06/1995 Nữ SXCT 10017897 Không hỗ trợ Thanh Hóa

85 Trịnh Đức Chính 10/08/2001 Nam SXCT 50112505 Không hỗ trợ Thanh Hóa

86 Lê Văn Hợi 14/09/1983 Nam SXCT 50112602 Không hỗ trợ Thanh Hóa

87 Nguyễn Văn Tân 15/04/1999 Nam SXCT 50112583 Không hỗ trợ Thanh Hóa

88 Đào Hữu Hòa 20/01/1991 Nam SXCT 50112552 Không hỗ trợ Thanh Hóa

89 Trần Hồng Đại 06/06/1992 Nam SXCT 50723577 Không hỗ trợ Thanh Hóa

90 Trần Trí Hoàng 29/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780151 Không hỗ trợ Thanh Hóa



91 Đặng Văn Chiến 06/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50780328 Không hỗ trợ Thanh Hóa

92 Cao Văn Quân 15/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780410 Không hỗ trợ Thanh Hóa

93 Nguyễn Sỹ Hạnh 05/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50780395 Không hỗ trợ Thanh Hóa

94 Nguyễn Sĩ Khiêm 02/12/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50780143 Không hỗ trợ Thanh Hóa

95 Trần Trí Châu 02/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780140 Không hỗ trợ Thanh Hóa

96 Lê Doãn Ý 06/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50780428 Không hỗ trợ Thanh Hóa

97 Nguyễn Văn Dũng 28/12/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780279 Không hỗ trợ Thanh Hóa

98 Nguyễn Sỹ Lực 18/04/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50780378 Không hỗ trợ Thanh Hóa

99 Trần Văn Trung 07/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50780386 Không hỗ trợ Thanh Hóa

100 Nguyễn Văn Nguyên 04/11/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50780433 Không hỗ trợ Thanh Hóa










